Câu 1: 
I. Tình hình Thế giới:
1. Cuối Thế kỷ XIX, CNTB chuyển sang chủ nghĩa đế quốc, từ tự do cạnh tranh sang giai đoạn độc quyền. Tăng cường bốc lột nhân dân lao động, gây chiến tranh xâm lược các dân tộc thuộc địa. Mâu thuẩn giữa các dân tộc thuộc địa với chủ nghĩa đế quốc ngày càng gay gắt, vì thế việc chống đế quốc, giải phóng dân tộc là cấp thiết nhưng để làm được điều này thì chỉ có Đảng Giai cấp vô sản mới thực hiện được, một Đảng Cộng sản ra đời thực hiện được sứ mệnh vinh quang, đó là đấu tranh có tổ chức, mục tiêu, nhiệm vụ rõ rang và ngày càng rộng lớn, giành thắng lợi.
2. Cách mạng Tháng Mười Nga:
- Năm 1917, cách mạng tháng 10 Nga giành được thắng lợi. Ý nghĩa của thắng lợi này là:
+ Phương hướng đấu tranh
+ Cổ vũ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Việt Nam
+ Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng vô sản
+ Mở ra thời đại mới, thời đại chống đế quốc, thời đại giải phóng dân tộc
+ Mở ra mô hình cách mạng mới → Mô hình cách mạng vô sản
- Cuộc cách mạng tháng 10 Nga đã cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân vfa nhân dân các nước, thúc đẩy sự ra đời của Đảng cộng sản ở nhiều nước: ….
- Riêng đối với Việt Nam: Cách mạng tháng 10 Nga có ý nghĩa:
+ Là tấm gương sáng cho các dân tộc bị áp bức
+ Cung cấp cho Việt Nam một mô hình cách mạng vô sản → đòi hỏi cách mạng Việt Nam phải có Đảng cộng sản lãnh đạo.
3. Quốc tế 3:
Hai năm sau cách mạng tháng 10 Nga thắng lợi, tháng 3/1919, quốc tế cộng sản được thành lập, trở thành bộ tham mưu chiến đấu, tổ chức lãnh đạo phòng trào cách mạng vô sản toàn thế giới. Ý nghĩa của quốc tế cộng sản 3:
- Vạch ra phương hướng chiến lược của cách mạng vô sản đối với các vấn đề dân tộc và thuộc địa, chú trọng giúp đỡ và chỉ đạo phong trao cách mạng giải phóng của các dân tộc thuộc địa.
- Tại Đại hội II của Quốc tế cộng sản (1920), sơ thảo lần thứ 1 những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của V.I.Lê nin được công bố. Luận cương đã chỉ ra phương hướng đấu tranh giải phóng dân tộc bị áp bức.
- Hỗ trợ giúp đỡ Việt Nam → chỉ thị cho đồng chí Nguyễn Ái Quốc hợp nhất ba đảng thành một chính đảng duy nhất – Đảng cộng snar Việt Nam.
- Tiến hành hàng loạt hoạt động trình bày tư tưởng cách mạng vô sản và thúc đẩy phong trào yêu nước, bồi dưỡng cho các đồng chí như Nguyễn Văn Cừ, Trần Phú, Nguyễn Ái Quốc… trở thành lực lượng cốt cán của Đảng cộng sản.
+ Quốc tế cộng sản 3 đã tác động trực tiếp đến sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.
II. Tình hình trong nước:
 Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời cùng với quá trình thực dân Pháp thực hiện cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất. Ngay khi ra đời, giai cấp công nhân Việt Nam đã tiếp thu ảnh hưởng của Cách mạng tháng 10 Nga, sớm vươn lên tiếp nhận tư tưởng tiến tiến của thời đại. Nhưng giai cấp công nhân Việt Nam chưa thể thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình mà cần phải có Đảng cộng sản lãnh đạo.
- Chính sách cai trị của thực dân Pháp:
+ Cai trị trực tiếp
+ Chia để trị → chia nước Việt Nam thành 3 kỳ, nhằm mục đích tách nước Việt Nam ra khỏi bản đồ.
- Cơ cấu giai cấp XHCN: XHCN có sự biến đổi lớn, xuất hiện nhiều giai cấp mới (tiểu tư sản, công nhân…)
- Mặt trận XHCN: cơ bản thay đổi
+ Mặt trận dân tộc: toàn thể dân tộc Việt Nam (nông dân, công nhân, một bộ phận tri thức phong kiến yêu nước, tiểu tư sản…) với thực dân Pháp ngày càng sâu sắc,trở thành mặt trận chủ yếu nhất.
+ Mặt trận giai cấp: giữa nhân dân với địa chủ phong kiến.
Để giải quyết 2 mặt trận trên: nhiều phong trào xuất hiện khuynh hướng phong kiến nhưng thất bại, như phong trào Cần Vương do Tôn Thất Thuyết (1885-1896), khởi nghĩa Ba Đình với nhiều sĩ phu yêu nước như Phan Đình Phùng, Tống Duy Tân, Nguyễn Thiện Thuật, Phong trào tự phát của nhân dân Yên Thế (1947-1963) do Hoàng Hoa Thám lãnh đạo. Nguyên nhân thất bại là do:
+ Thiếu một chính Đảng cách mạng chân chính tổ chức và lãnh đạo 
+ Thiếu đường lối chính trị rõ ràng, cụ thể.
+ Chưa có phương hướng cách mạng đúng và khoa học
+ Chưa tập hợp được đông đảo quần chúng cùng tham gia.
Từ các nguyên nhân trên đã đưa đất nước lâm vào khủng hoảng bế tắc về đường lối cứu nước, nhiệm vụ lịch sử đặt ra cho các thế hệ yêu nước đương thời là cần phải có 1 tổ chức cách mạng tiên phong, có đường lối cứu nước đúng đắn để giải phóng dân tộc. 
Một lần nữa cho thấy Cách mạng Việt Nam cần có 1 Đảng cách mạng vô sản.
III. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong quá trình chuẩn bị/ ra đời thành lập Đảng:
Với khát vọng giải phóng dân tộc, Nguyễn Ái Quốc đã quyết định ra đi tìm đường cứu nước. Người ra đi từ bến cảng Nhà Rồng vào ngày 5/6/1911. Người đã đi khắp 4 châu lục, 28 quốc gia và làm rất nhiều nghề để kiếm sống. Tháng 6/1919 Người đã thay mặt Hội những người Việt Nam yêu nước ở Pháp gửi tới Hội nghị Vec-xay bản yêu sách của những người An Nam. Tháng 7/1920, Người được đọc bản sơ thảo lần thứ 1 những luận cương về vấn đề độc lập và vấn đề thuộc địa của V.I Lênin.
- Người tiếp tục hành trình để bổ sung hoàn thiện tư tưởng cứu nước, đồng thời truyền bá Chủ nghĩa Mác – Lênin về Việt Nam nhằm chuẩn bị tiền đề về tư tưởng, chính trị và tổ chức cho sự ra đời chính Đảng tiên phong ở Việt Nam.
+ Về tư tưởng: Người cùng các nhà cách mạng của các nước thuộc địa khác thành lập Hội Liên hiệp thuộc địa, lập tờ báo Người cùng khổ (1/4/1922). Người viết nhiều bài trên các báo Nhân đạo, Đời sống công nhân, Tạp chí cộng sản…. Người chỉ rõ bản chất của chủ nghĩa thực dân, xác định chủ nghĩa thực dân là kẻ thù chung của các dân tộc thuộc địa, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới. Đồng thới tuyên truyền tư tưởng Mác – Lênin.
+ Về chính trị: Người đã hình thành 1 hệ thống luận điểm chính trị (sau này phát triển thành những nội dung cơ bản trong cương lĩnh chính trị của Đảng), với 5 luận điểm:
 Khẳng định con đường Cách mạng của các dân tộc bị áp bức là: chỉ có giải phóng giai cấp vô sản thì mới giải phóng được dân tộc; cả 2 cuộc giải phóng này chỉ có thể là sự nghiệp của chủ nghĩa cộng sản và của cách mạng thế giới.
 Xác định cách mạng giải phóng dân tộc là một bộ phận của cách mạng vô sản thế giới. Cách mạng giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và cách mạng chính quyền có quan hệ chặt chẽ với nhau, hỗ trợ cho  nhau, nhưng không phụ thuộc vào nhau.
 Trong nước nông nghiệp lạc hậu, nông dân là lực lượng đông đảo nhất “Công nông là gốc của cách mệnh, còn học trò, nhà buôn nhỏ, …là bầu bạn cách mệnh của công nông” → cần thu phục, lôi cuốn được nông dân.
 Cách mạng muốn giành được thắng lợi, trước hết phải có Đảng cách mạng nắm vai trò lãnh đạo. Đảng muốn vững phải được trang bị chủ nghĩ Mác – Lênin
 Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân. Vì vậy cần tập hợp, giác ngộ và từng bước tổ chức quần chúng đấu tranh từ thấp đến cao.
+ Về tổ thức:
 Tháng 2/1925, Người lựa chọn một số thanh niên tích cực trong Tâm Tâm xã, lập ra nhóm Cộng sản đoàn.
 Tháng 6/1925, thành lập Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên tại Quảng Châu – Trung Quốc, nòng cốt là Cộng sản Đoàn. Về tổ chức gồm 5 cấp: Tổng bộ, xứ (kỳ) bộ, tỉnh bộ, huyện bộ và chi bộ. Thành phần lúc đó gồm 90% trí thức, tiểu tư sản, chỉ có 10% là công nông, về sau trí thức chiếm 40%.
Bồi dưỡng lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin cho những người trong tổ chức hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên.
Đến cuối năm 1928, phong trào “Vô sản hóa” của Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên đã có tác dụng thúc đẩy phong trào yêu nước Việt Nam theo khuynh hướng Cách Mạng Vô Sản, nâng cao ý thức giác ngộ và lập trường Cách Mạng của giai cấp công nhân.
Khi những điều kiện cần thiết đã chín muồi, Nguyễn Ái Quốc đã cùng các chiến sỉ cộng sản quyết định thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam vào mùa xuân 1930 (3/2/1930) và đưa ra đường lối đúng đắn của Cách Mạng Việt Nam.
* Vì sao hôm nay Việt Nam không có chứng nhận đa nguyên đa đảng: (trong tài liệu) Thứ nhất, ở Việt Nam cũng có thời kỳ đa đảng …………….. Cách Mạng tiến lên.
Câu 2:
1. 1930 – 1945:
- Đường lối Cách Mạng giải phóng dân tộc thể hiện qua chính cương vắn tắt của Đảng, Sách lược vắn tắt của Đảng được thông qua tại hội nhị thành lập Đảng đã phản ánh về đường lối phát triển và những vấn đề cơ bản về chiến lược và sách lược của Cách Mạng Việt Nam. Cương lĩnh đã xác định: chống đế quốc và phong kiến là nhiệm vụ cơ bản để giành độc lập cho dân tộc và ruộng đất cho dân cày, trong đó chống đế quốc giành độc lập được đặt ở vị trí hàng đầu. Đây là vấn đề căn cốt của Cách Mạng Việt Nam lúc này.
- Đường lối nâng cao ngọn cờ giải phóng dân tộc được thể hiện tập trung tại hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành trung ương (11/1939) và hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành trung ương (5/1941) với những nội dung sau:
+ Đặt nhiệm vụ chống đế quốc, giải phóng dân tộc lên hàng đầu.
+ Chủ trương đoàn kết rộng rãi lực lượng toàn dân tộc, thành lập mặt trân Việt Nam đồng minh.
+ Chủ trương giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước, cốt làm sao đánh thức được tinh thần dân tộc xưa nay trong nhân dân.
+ Đặt công tác chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang làm nhiệm vụ trọng tâm của Cách Mạng Đông Dương. Nghị quyết hội nghị Ban chấp hành trung ương lần thứ 8 (5/1941) ghi rõ: “cuộc Cách Mạng Đông Dương phải kết liễu bằng một cuộc khởi nghĩa vũ trang”.
+ Coi trọng nhiệm vụ xây dựng Đảng, bảo đảm cho Đảng thực sự là đội tiên phong của giai cấp công nhân “đủ năng lực lãnh đạo cuộc Cách Mạng Đông Dương đi đến toàn thắng”
Chủ trương nêu cao nhiệm vụ giải phóng dân tộc của Đảng và tích cực chuẩn bị lực lượng mọi mặt (từ tháng 9/1939 đến đầu năm 1945)
* Bối cảnh lịch sử:
- Trên thế giới:
+ Tháng 9/1939, Phát xít Đức tấn công Ba Lan, chiến tranh thế giới lần thứ 2 bùng nổ.
+ Chiến tranh Châu Á Thái Bình Dương bắt đầu ngày 7/7/1937.
+  Bối cảnh lịch sử trên đã tạo ra các MT vốn đã chồng chất trong xã hội Đông Dương và Việt Nam ngày càng gay gắt hơn, nổi bật lên là mặt trận giữa một bên là đế quốc Pháp, phát xít Nhật và tay sai của chúng với một bên là toàn thể các giai tầng trong cộng đồng các dân tộc Đông Dương. Chỉ trong một thời gian ngắn Việt Nam đã nổ ra liên tiếp 3 cuộc khởi nghĩa (Bắc Sơn 27/9/1940), Nam Kỳ (23/11/1940), nổi dậy của binh lính Đô Lương (13/1/1941).
Vd: Cách Mạng tháng 8 thành công: vai trò của Đảng trong việc chuẩn bị lực lượng về mọi mặt.
Chính trị: Ngày 19/5/1941, Mặt trận Việt minh ra đời. Ngày 25/10/1941 Mặt trận Việt minh công bố tuyên ngôn, chủ trương, điều lệ, nêu rõ tôn chí, mục đích của mặt trận. Chương trình cứu nước của Việt Nam gồm 44 điểm, bao gồm một quyết sách về Chính trị, văn hóa, xã hội và những chính sách cụ thể đối với từng giai cấp. Sau hội nghị ban thường vụ trung ương mở rộng tháng 2/1943, Đảng công bố đề cương văn hóa Việt Nam với 3 nguyên tắc: Dân tộc – khoa học – đại chúng, nhằm định kỳ cho các nhà yêu nước văn hóa. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc xuất bản tác phẩm lịch sử nước ta để “dân ta phải biết sử ta”.
* Vũ trang: 
- Thành lập đổi tự vệ, xây dựng tiểu tổ du kích và đổi du kích tập trung.
- Ngày 22/12/1944, đổi Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập.
- Tạo lập các chiến khu, cắn cứ địa cách mạng, tiêu biểu là căn cứ Việt Bắc.
- Trên cơ sở  xây dựng lực lượng Cách Mạng bao gồm chính trị và vũ trang Đảng phát động quần chúng đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang nhằm chuẩn bị thời cơ. Khi  ngày 12/3/1945, Nhật – Pháp bắn nhau. Hội nghị của ban thường vụ Trung ương họp ngày 9/3/1945 đã tiên đoán và có những chỉ thị sau:
+ Chỉ thị xác định kẻ thù chính, trước mắt của nhân dân Đông Dương là Phát xít Nhật.
+ Chỉ thị nhấn mạnh cuộc đảo chính đã tạo ra ở Đông Dương một cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc.
- Trên cơ sở đó, ban chỉ huy vạch rõ sẵn sàng chuyển qua hình thức tổng khởi nghĩa một khi đã đủ điều kiện. Bản chỉ thị là kim chỉ nam, có tác dụng quyết định trực tiếp đối với thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa tháng tám.
- Đảng lãnh đạo cao trào kháng Nhật cứu nước bùng nổ khắp nơi nhằm thực hiện chỉ thị của ban thượng vụ Trung ương Đảng. Chủ trương của Đảng đã lôi cuốn hàng triệu quần chúng ở Bắc Kỳ, Trung Kỳ vào các phòng trào, biến quần chúng đi từ đấu tranh thấp đến đấu tranh cao, kết hợp đấu tranh kinh tế, chính trị, vũ trang chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa. Đến giữa tháng 8/1945, phong trào đấu tranh của quần chúng dâng cao, cả nước sục sôi trong không khí Cách Mạng sẵn sàng nổi dậy.
Thời cơ để tổng khởi nghĩa tháng 8/1945 diễn ra xuất hiện từ 13-28/8 đó là: 
- 13/8 Nhật rút quân khỏi Đông Dương.
- Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói “Dù có đốt cháy đường Trường Sơn cũng phải giành độc lập”.
2. 1945 – 1954:
Âm mưu của thực dân pháp: ngày 23/9/1945 thực dân pháp nổ súng đánh chiếm Nam Bộ, mở đầu cuộc xâm lược nước ta lần thứ 2. Cuối tháng 10/1945, quân Pháp được tăng viện phá vỡ vòng vây Sài Gòn – Chợ Lớn và mở rộng đánh chiếm toàn Miền Nam.
Đường lối kháng chiến chống pháp: gồm có 4 văn kiện:
1- Chỉ thị về kháng chiến kiến quốc (25/11/1945) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng nêu rõ cuộc Cách Mạng Đông Dương hiện nay vẫn là cuộc Cách Mạng dân tộc giải phóng …khẩu hiệu vẫn là  “dân tộc trên hết”, “ Tổ Quốc trên hết kẻ thù chính của ta là thực dân dân Pháp, phải tập trung ngọn lửa đấu tranh vào chúng”.
2- Chỉ thị toàn dân kháng chiến ngày 12/12/1946.
3- Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến 19/121946 với những giai đoạn cơ bản của đường lối kháng chiến đã hình thành.
[bookmark: _GoBack]4- Giữa năm 1947, Tổng bí thư Trường Chinh đã viết một loạt các bài báo cáo hợp thành cuốn sách kháng chiến nhất định thắng lợi.
Về cơ bản đường lối chung cuộc kháng chiến tập trung ở một số nội dung:
Mục đích của cuộc kháng chiến là độc lập dân tộc, thống nhất Tổ Quốc xây dựng chế độ dân chủ nhân dân, góp phần bảo vệ hòa bình Thế giới.
Phương châm của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp được khai quát toàn dân, toàn diện, lâu dài và dựa vào sức mạnh là chính để đưa cuộc kháng chiến đi đến thắng lợi.
Đường lối kháng kháng chiến chống thực thực dân pháp về bản chất là đường lối chủ trương  nhân dân Việt Nam.
Trong quá trình tiến hành cuộc kháng chiến Đảng và Chủ Tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng việc bổ sung, phát triển, cụ thể hóa đường lối kháng chiến phù hợp với yêu cầu thực tế của từng giai đoạn lịch sử.
Đại hội II của Đảng đã nghe và thảo luận các văn kiện.
Báo cáo chính trị của Chủ Tịch Hồ Chí Minh.
Báo cáo bàn về cách Mạng Việt Nam của Tổng Bí Thư Trường Chinh
Báo cáo về tổ chức và điều lệ Đảng cùng các báo cáo bổ sung về chính quyền dân chủ nhân dân, mặt trận dân tộc thống nhất, quân đổi, kinh tế, văn hóa …
 Đại hội II của Đảng đã đánh dấu một bước ngoặc trưởng thành lớn trong tư duy lý luận của Đảng về cách mạng, chính trị cách mạng, thổi vào cuộc khí chiến một nguồn sinh lực mới.
Ví dụ: tiến hành kháng chiến trên các lĩnh vực quân sự, kinh tế, chính trị và ngoại giao:
Chính quyền nhà nước được kiện toàn. Đặc biệt hệ thống chính quyền cấp xã bước đầu phát huy tác dụng trên cả nước.
Nền kinh tế kháng chiến đã phát triển mạnh mẽ, sau thuế nhà nước, ngân hàng nhà nước Việt Nam ra đời và ngày 10/6/1951 chỉnh phủ phát hành giấy bạc “Ngân hàng Việt Nam”. Nông nghiệp , ngoại thương, giao thông, thủy lợi không ngừng được củng cố.
Sự ngiệp văn hóa, giáo dục, y tế đã có những bước chuyển mạnh mẽ trong trường hợp ngày càng tăng, đỗi ngũ giáo viên ngày càng phát triển nâng cao.


